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GiẢNG VIÊN 

HƢỚNG DẪN 2 GHI CHÚ

1
162333834

Trần Ngọc Anh
DN Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Khải 

Hoàng, Thăng Bình, Quảng Nam Ths Lê Thị Khánh Ly

2 162333693 Võ Thị Kim Anh Công ty CP Thanh Hương, Quảng Bình Ths Nguyễn Thị My My

3 162337010 Lý Ngọc Công Khách sạn Novotel Đà Nẵng Ths Nguyễn Lê Giang Thiên KLTN

4 162336776 Lê Thị Anh Đài Công ty phần mềm và truyền thông VASC, Đà Nẵng Ths Huỳnh Linh Lan KLTN

5 162333708 Thái Đốc NH Agribank, chi nhánh KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng Ths Trịnh Lê Tân

6 162333836 Đoàn Trọng Đức Công ty TNHH MTV VLXD và kinh doanh Nhà Đà Nẵng Ths Nguyễn Thị My My

7 162333713 Nguyễn Trường Giang Công ty TNHH SX&DV Hưng Thịnh, Đà Nẵng Ths Huỳnh Linh Lan

8 162337093 Nguyễn Nguyên Hạnh Công ty CNTT Điện lực miền Trung, Đà Nẵng Ths Hồ Nguyên Khoa Trần Phương Trang KLTN

9 162336647 Phan Thị Diệu Hiền NH TMCP SHB-Chi nhánh Đà Nẵng Ths Trịnh Lê Tân KLTN

10 162324835 Nguyễn Thị Thanh Hoài Công ty CP Bảo Phước, Đà Nẵng Ths Lê Thị Khánh Ly KLTN

11
162333727

Nguyễn Thị Kim Hƣơng
Công ty CP Nguyên Brothers - Khách sạn Grand Mango

, Đà Nẵng Ths Đoàn Thị Thúy Hải

12 162333838 Lê Tấn Khoa Công ty CP kim khí Miền Trung, Đà Nẵng Ths Trịnh Lê Tân

13 162333837 Trần Đức Khoa Công ty CP túi xách Đà Nẵng Ths Huỳnh Linh Lan KLTN

14 162524238 Nguyễn Thị Phương Lang Công ty CP DL Phương Đông Việt, Đà Nẵng Ths Nguyễn Lê Giang Thiên KLTN

15 162333839 Bùi Chúc Vi Linh CHUYỂN NGÀNH CHUYỂN NGÀNH

16 162333840 Hà Bửu Long Dệt may 29.3, Đà Nẵng Ths Đoàn Thị Thúy Hải

17 162333743 Lê Minh Long Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình Ths Lê Thị Khánh Ly

18 162337011 Văn Đức Nhất Công ty CP Việt Đà, Đà Nẵng Ths Nguyễn Thị My My KLTN

19 162333761 Trần Minh Nhật Quỹ Đầu tư và Phát triển Thành phố Đà Nẵng Ths Lê Thị Khánh Ly

20 162333841 Đoàn Thị Quỳnh Nhi BIDV, Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng Ths Trịnh Lê Tân

21 162333762 Nguyễn Thị Nhi Công ty TNHH Vân Long, Đà Nẵng Ths Trần Tuấn Đạt

22 162354049 Lê Xuân Quang Phúc Công ty CP xây dựng - Thương mại Long Bình, Đà Nẵng Ths Đoàn Thị Thúy Hải

23 162333771 Nguyễn Đức Phƣớc Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn An Huy, Đà Nẵng Ths Huỳnh Linh Lan

24 162333772 Trần Thị Mỹ Phƣơng Công ty CP Vinatex Đà Nẵng Ths Nguyễn Thị My My

25
162333843

Lê Thanh Sang
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thiên Hiệp Phát, 

Đà Nẵng Ths Lê Thị Khánh Ly

26 162333783 Nguyễn Công Sáng Công ty TNHH SX&DV Hưng Thịnh, Đà Nẵng Ths Nguyễn Thị My My

27 162333844 Mai Thị Trịnh Tâm Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Ths Nguyễn Lê Giang Thiên

28 162333845 Trần Minh Thảo Khách sạn Trang Thư, Đà Nẵng Ths Nguyễn Lê Giang Thiên

29 162333797 Trần Thị Phước Thiện Công ty CP Kinh doanh thép PCT, Tam Kỳ, Quảng Nam Ths Đoàn Thị Thúy Hải Ths Trần Tuấn Đạt KLTN
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30 162333799 Đặng Thị Hoài Thịnh NH SHB chi nhánh Đà Nẵng Ths Trịnh Lê Tân

31 162333846 Phan Thị Anh Thƣ Nhà hàng FullMoon Town, Hội An Ths Nguyễn Lê Giang Thiên

32 162333805 Nguyễn Hoài Thƣơng Công ty CP Dana, Đà Nẵng Ths Đoàn Thị Thúy Hải

33 162333818 Trần Văn Triệu Công ty TNHH Vân Long, Đà Nẵng Ths Hồ Tấn Tuyến Ths Trần Tuấn Đạt KLTN

34 162336649 Trương Nguyễn Anh Trung Công ty FPT Shop, chi nhánh Đà Nẵng TS Võ Thanh Hải Trần Phương Trang KLTN

35 162333821 Phạm Đình Tuân Công ty dệt may Hòa Thọ, Đà Nẵng Ths Đoàn Thị Thúy Hải

36 162336881 Lê Quốc Vũ Ngân hàng Seabank, PGD Lê Duẩn, Đà Nẵng Trần Phương Trang

37 162333758 Huỳnh Viết Nhân Công ty CP Công nghệ VnV, Hội An Ths Huỳnh Linh Lan

38 152333178 Phan Văn Nhân NGHỈ LUÔN NGHỈ LUÔN


